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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 03 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc, thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 02/9 và sáng ngày 03/9 các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
Trên hệ trên hệ thống sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6 m; ở hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng đạt mức báo động 1; trên sông Thương và Lục Nam ở mức dưới báo động 1.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Sơn La. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1.
Ngoài ra, trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, biển động.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 04/9:
- Bắc Bộ: đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh;
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.  

3. Tình hình mưa:
	3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 02/9 đến 19h00’ ngày 03/9, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 30 – 60mm; riêng vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ có nơi mưa rất to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:
Thác Bà (Yên Bái)
	116 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	166 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	130 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	144 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	135 mm
	
	Cấm Sơn (Bắc Giang)
	158 mm

	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	204 mm
	
	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	196 mm

	Kỳ Cùng (Lạng Sơn)
	100 mm
	
	Đông Anh (Hà Nội)
	94 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 03/9 đến 07h00’ ngày 04/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường Khương (Lào Cai)
	51 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	84 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	74 mm
	
	Uông Bí (Quảng Ninh)
	49 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	58 mm
	
	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	54 mm


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 31/8 đến 19h00’ ngày 03/9, các khu vực trên cả nước hầu hết có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 80mm, riêng khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thác Bà (Yên Bái)
	145 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	217 mm
	

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	130 mm
	
	Cấm Sơn (Bắc Giang)
	164 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	135 mm
	
	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	219 mm

	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	244 mm
	
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	117 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	198 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	122 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
 Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng biến đổi chậm, các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, lúc 7h00 ngày 04/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,50m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,8m.

Dự báo: Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm, mực nước sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ lên.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An có dao động; các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 03/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,55m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,46m, sông Kôn tại Thạch Hòa: 6,18m.

Dự báo: Ngày 04/9, mực nước các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An có dao động; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 02/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,25m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,13m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 03/9 là 111,32m

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 07/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 1,90m.  Ngày 04/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,25m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	03/9
	208,74
	115,92
	1.888
	1.055

	
	7h
	04/9
	208,98
	115,07
	2.178
	789

	Hòa Bình
	7h
	03/9
	110,85
	11,97
	1.320
	920

	
	7h
	04/9
	110,93
	12,34
	840
	820

	Tuyên Quang
	7h
	03/9
	118,74
	49,47
	577
	577

	
	7h
	04/9
	118,92
	49,45
	790
	575

	Thác Bà
	7h
	03/9
	51,73
	20,81
	 185(TB ngày 03/9)
	 135(TB ngày 03/9)

	
	7h
	04/9
	51,75
	20,78
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả. Mực nước hồ Tuyên Quang đang ở mức cao, Văn phòng thường trực tiếp tục theo dõi chặt chẽ và yêu cầu nhà máy xả phát điện ở mức cao nhất.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI TÌNH HÌNH MƯA, LŨ Ở BẮC BỘ:

- Văn phòng BCĐ TW về Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuyển các bản tin cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất đến BCH PCTT & TKCN các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Quảng Ninh đề nghị theo dõi và thông tin kịp thời đến người dân, chủ động các biện pháp phòng tránh; tiếp tục thực hiện theo nội dung Công điện số 14/CĐ-TW ngày 29/8/2015 của VPTT BCĐ TW về PCTT – VP UBQG TKCN.
- Các tỉnh Bắc Bộ thực hiện trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo số 354/BC-PCTT ngày 04/9/2015 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lạng Sơn tình hình thiệt hại ban đầu do mưa lũ từ ngày 02/9 – 03/9 trên địa bàn tỉnh tính đến 07h ngày 04/9 như sau:
- Về nhà: 7 nhà bị sập, 13 bị ngập, 17 nhà bị ảnh hưởng sạt lở.

- Về nông nghiệp: 92 ha lúa, 11 ha hoa màu bị ngập, đổ.

- Về thủy lợi: 16m kênh mương bị sạt lở.

- Về giao thông: 5 tuyến quốc lộ và 14 tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở với khối lượng trên 30.000 m3.
Tổng thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông, cắm biển cảnh báo ở những điểm nguy hiểm. Đến hiện tại đã thông xe ở các tuyến đường./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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